
STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Mã môn Tên môn
Điểm

chuyển

Không

chuyển

được

Ghi chú Ngày chuyển
Thông

báo

1 ******4296 Lê Thị Thanh Hoa X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 04/09/2025 X

2 ******4296 Lê Thị Thanh Hoa X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 04/09/2025 X

3 ******4296 Lê Thị Thanh Hoa X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.3 04/09/2025 X

4 ******4296 Lê Thị Thanh Hoa X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 04/09/2025 X

5 ******4296 Lê Thị Thanh Hoa X31SG2_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 04/09/2025 X

6 ******4188 Thiều Quang Thắng X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 7 05/09/2025 X

7 ******4188 Thiều Quang Thắng X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 7.6 05/09/2025 X

8 ******4188 Thiều Quang Thắng X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 05/09/2025 X

9 ******4188 Thiều Quang Thắng X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng MGT201 Quản trị học 6.5 05/09/2025 X

10 ******4188 Thiều Quang Thắng X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.1 05/09/2025 X

11 ******4188 Thiều Quang Thắng X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng COM384 Nghệ thuật đàm phán 6.4 05/09/2025 X

12 ******4313 Nguyễn Hồ Khánh Duy X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.7 05/09/2025 X

13 ******4313 Nguyễn Hồ Khánh Duy X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 05/09/2025 X

14 ******4313 Nguyễn Hồ Khánh Duy X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 05/09/2025 X

15 ******4313 Nguyễn Hồ Khánh Duy X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.9 05/09/2025 X

16 ******4313 Nguyễn Hồ Khánh Duy X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.3 05/09/2025 X

17 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 05/09/2025 X

18 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng MEC212 Sức Bền Vật Liệu 2 X 05/09/2025 X

19 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) X 05/09/2025 X

20 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 05/09/2025 X

21 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 05/09/2025 X

22 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng FST342 Tin Học trong Xây Dựng X 05/09/2025 X

23 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 7 05/09/2025 X

24 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 05/09/2025 X

25 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 05/09/2025 X

26 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng CIE435 Máy Xây Dựng 7 05/09/2025 X

27 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng CIE450 An Toàn Lao Động X 05/09/2025 X

28 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng X 05/09/2025 X

29 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 05/09/2025 X

30 ******4295 Hoàng Việt Bắc X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng CIE441 Quản Lý Dự Án Xây Dựng X 05/09/2025 X

31 ******4160 Phạm Thị Dương X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC304 Kế toán tài chính 2 X 08/09/2025 X

32 ******4160 Phạm Thị Dương X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.8 08/09/2025 X

33 ******4160 Phạm Thị Dương X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC403 Kế toán máy X 08/09/2025 X

34 ******4160 Phạm Thị Dương X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 08/09/2025 X

35 ******4160 Phạm Thị Dương X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.7 08/09/2025 X

36 ******4160 Phạm Thị Dương X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 08/09/2025 X

37 ******4273 Nguyễn Thị Hồng Huế X31HN1_NAB_C Hà Nội POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 10/09/2025 X

38 ******4273 Nguyễn Thị Hồng Huế X31HN1_NAB_C Hà Nội HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 10/09/2025 X

39 ******4273 Nguyễn Thị Hồng Huế X31HN1_NAB_C Hà Nội POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 10/09/2025 X

40 ******4269 Hoàng Phước Long X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 11/09/2025 X

41 ******4269 Hoàng Phước Long X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 11/09/2025 X

42 ******4269 Hoàng Phước Long X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng FST342 Tin Học trong Xây Dựng X 11/09/2025 X

43 ******4269 Hoàng Phước Long X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 11/09/2025 X

44 ******4269 Hoàng Phước Long X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng X 11/09/2025 X

45 ******4269 Hoàng Phước Long X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 11/09/2025 X

46 ******4269 Hoàng Phước Long X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 11/09/2025 X

47 ******4257 Châu Việt Vương X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.5 15/09/2025 X

48 ******4257 Châu Việt Vương X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 15/09/2025 X

49 ******4257 Châu Việt Vương X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.5 15/09/2025 X

50 ******4292 Nguyễn Thị Kim Ân X31SG2_KDN_C Sài Gòn ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 7.2 18/09/2025 X

51 ******4292 Nguyễn Thị Kim Ân X31SG2_KDN_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 18/09/2025 X

52 ******4292 Nguyễn Thị Kim Ân X31SG2_KDN_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 18/09/2025 X

53 ******4292 Nguyễn Thị Kim Ân X31SG2_KDN_C Sài Gòn ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh X 18/09/2025 X

54 ******4292 Nguyễn Thị Kim Ân X31SG2_KDN_C Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 18/09/2025 X

55 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.5 18/09/2025 X

56 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 18/09/2025 X

57 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn MTH100 Toán Cao Cấp C X 18/09/2025 X

58 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 Đã làm CĐ T5.2025 18/09/2025 X

59 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn MGT201 Quản trị học X 18/09/2025 X

60 ******4321 Phạm Thị Phương Thanh X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 18/09/2025 X

61 ******4321 Phạm Thị Phương Thanh X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 18/09/2025 X

62 ******4321 Phạm Thị Phương Thanh X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 18/09/2025 X

63 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.7 18/09/2025 X

64 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.2 18/09/2025 X

65 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn MTH100 Toán Cao Cấp C X 18/09/2025 X

66 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 Đã làm CĐ T5.2025 18/09/2025 X

67 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 18/09/2025 X

68 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 18/09/2025 X

69 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.8 18/09/2025 X

70 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.9 18/09/2025 X

71 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.2 18/09/2025 X

72 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn EVR205 Sức Khỏe Môi Trường X 18/09/2025 X

73 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động X 18/09/2025 X

74 ******4343 Nguyễn Đức Đạo X31SG2_XDD_C Sài Gòn EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng X 18/09/2025 X

75 ******4334 Trần Ngọc Đạt X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 18/09/2025 X

76 ******4334 Trần Ngọc Đạt X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 18/09/2025 X

77 ******4334 Trần Ngọc Đạt X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 18/09/2025 X

78 ******4282 Võ Thị Ánh Ly X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực 7.6 18/09/2025 X

79 ******4282 Võ Thị Ánh Ly X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 9.5 18/09/2025 X

80 ******4282 Võ Thị Ánh Ly X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.4 18/09/2025 X

81 ******4282 Võ Thị Ánh Ly X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 18/09/2025 X

82 ******4282 Võ Thị Ánh Ly X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.4 18/09/2025 X

83 ******4328 Lê Duy Linh X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 25/09/2025 X

84 ******4328 Lê Duy Linh X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 25/09/2025 X

85 ******4328 Lê Duy Linh X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 25/09/2025 X
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86 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 25/09/2025 X

87 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 25/09/2025 X

88 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.9 25/09/2025 X

89 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 25/09/2025 X

90 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.8 25/09/2025 X

91 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn MEC212 Sức Bền Vật Liệu 2 6.6 25/09/2025 X

92 ******4300 Huỳnh Thị Tuyết Dung X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 30/09/2025 X

93 ******4300 Huỳnh Thị Tuyết Dung X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 30/09/2025 X

94 ******4300 Huỳnh Thị Tuyết Dung X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 30/09/2025 X

95 ******4298 Mai Quốc Hưởng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.3 30/09/2025 X

96 ******4298 Mai Quốc Hưởng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.8 30/09/2025 X

97 ******4298 Mai Quốc Hưởng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 30/09/2025 X

98 ******4312 Huỳnh Tấn Phi X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 7 30/09/2025 X

99 ******4312 Huỳnh Tấn Phi X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng ACC304 Kế toán tài chính 2 X 30/09/2025 X

100 ******4312 Huỳnh Tấn Phi X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 6.1 30/09/2025 X

101 ******4312 Huỳnh Tấn Phi X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 5.9 30/09/2025 X

102 ******4312 Huỳnh Tấn Phi X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng ACC403 Kế toán máy 6.2 30/09/2025 X

103 ******4312 Huỳnh Tấn Phi X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng ACC382 Kế toán thuế X 30/09/2025 X


